
ỦY BAN NHÂN DÂN  

THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /QĐ-UBND Hải Phòng, ngày     tháng    năm 2025 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công nhận, miễn nhiệm  

báo cáo viên pháp luật thành phố Hải Phòng 
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025; 

Căn cứ Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật ngày 20/6/2012; 

Căn cứ Nghị định số 28/2013/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2013 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phổ biến, 

giáo dục pháp luật; 

Căn cứ Thông tư số 10/2016/TT-BTP ngày 22 tháng 7 năm 2016 của Bộ 

trưởng Bộ Tư pháp quy định về báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp 

luật; Thông tư số 11/2025/TT-BTP ngày 25/6/2025 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp 

sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của các Thông tư thuộc lĩnh vực quản lý 

nhà nước của Bộ Tư pháp; 

Căn cứ Thông tư 09/2025/TT-BTP ngày 16/6/2025 của Bộ trưởng Bộ Tư 

pháp hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Tư pháp thuộc Ủy ban 

nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thuộc Ủy ban nhân 

dân xã, phường, đặc khu trong lĩnh vực tư pháp.  

Theo đề nghị của Sở Tư pháp tại Văn bản số 2560/STP-PBGDPL ngày 

08/8/2025.  

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công nhận 175 ông/bà là báo cáo viên pháp luật thành phố Hải 

Phòng (Chi tiết tại Phụ lục I). 

Điều 2. Miễn nhiệm 110 báo cáo viên pháp luật thành phố Hải Phòng và 

tỉnh Hải Dương (Chi tiết tại Phụ lục II kèm theo). 

Điều 3. Báo cáo viên pháp luật thành phố có các quyền và nghĩa vụ theo 

quy định pháp luật. Sở Tư pháp, cơ quan, tổ chức đề nghị công nhận báo cáo 

viên pháp luật trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách 

nhiệm tạo điều kiện cho Báo cáo viên pháp luật thành phố thực hiện nhiệm vụ; 

quản lý, sử dụng và nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên pháp luật thành 
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phố theo quy định tại Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật.  

Sở Tư pháp có trách nhiệm công bố công khai Quyết định công nhận, miễn 

nhiệm báo cáo viên pháp luật thành phố theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 8 

Thông tư số 10/2016/TT-BTP ngày 22/7/2016 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp. 

Điều 4. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 

978/QĐ-UBND ngày 01/4/2024 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng (cũ) 

về việc công nhận, miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật thành phố và Quyết định 

số 867/QĐ-UBND ngày 31/3/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc 

công nhận, miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh.  

Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Tư 

pháp, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức liên quan và các ông/bà có tên trong danh 

sách công nhận, miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật thành phố nêu tại Điều 1, 

Điều 2 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
nNơi nhận: 
- Như điều 5;  

- Bộ Tư pháp (Cục PBGDPL&TGPL); 

- TTTU; TT HĐND thành phố; 

- CT, PCT Nguyễn Minh Hùng; 

- CVP, PCVP Trần Văn Thiện; 

- Các Phòng: NC, NV&KTGS; 

- Lưu: VT, N.T.Dung. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Nguyễn Minh Hùng 
 

 



 

Phụ lục I 

DANH SÁCH CÔNG NHẬN BÁO CÁO VIÊN PHÁP LUẬT THÀNH PHỐ  

(Kèm theo Quyết định số       /QĐ-UBND ngày     tháng     năm 2025 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố) 

 

STT Họ và tên Chức vụ Đơn vị 

1.  Ngô Quang Giáp Giám đốc Sở Tư pháp 

2.  Phạm Văn Song  Phó Giám đốc Sở Tư pháp 

3.  Hoàng Anh Phong Phó Giám đốc Sở Tư pháp 

4.  Bùi Văn Vi Phó Giám đốc Sở Tư pháp 

5.  Trần Đức Huấn  Phó Giám đốc Sở Tư pháp 

6.  Đặng Thị Hà Trưởng phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật Sở Tư pháp 

7.  Lưu Thị Thu Huyền Phó trưởng phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật Sở Tư pháp 

8.  Nguyễn Thị Thuỳ Phó trưởng phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật Sở Tư pháp 

9.  Ngô Thị Xuân Thu Phó trưởng phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật Sở Tư pháp 

10.  Nguyễn Thị Minh Thu Chuyên viên phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật Sở Tư pháp 

11.  Trần Thị Hồng Điệp Chuyên viên phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật Sở Tư pháp 

12.  Đặng Thị Hiền Chuyên viên phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật Sở Tư pháp 

13.  Vũ Thị Thu Trang Chuyên viên phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật Sở Tư pháp 

14.  Ninh Văn Chinh Phó Chánh Văn phòng Sở Tư pháp 

15.  Vũ Thị Nga 

Trưởng phòng Quản lý xử lý vi phạm hành chính và 

Kiểm tra, theo dõi thi hành pháp luật 

(QLXLVPHC&KT,TDTHPL) 

Sở Tư pháp 

16.  Hoàng Thị Huyền Châm Phó trưởng phòng QLXLVPHC&KT,TDTHPL Sở Tư pháp 

17.  Đỗ Văn Thắng Phó trưởng phòng QLXLVPHC&KT,TDTHPL Sở Tư pháp 
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STT Họ và tên Chức vụ Đơn vị 

18.  Nguyễn Thị Phương Anh Phó trưởng phòng QLXLVPHC&KT,TDTHPL Sở Tư pháp 

19.  Đồng Thị Minh Huệ Chuyên viên phòng QLXLVPHC&KT,TDTHPL Sở Tư pháp 

20.  Phạm Thị Nhung 
Trưởng phòng Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật 

(VBQPPL) 
Sở Tư pháp 

21.  Phạm Thị Bích Thủy Phó trưởng phòng Xây dựng VBQPPL Sở Tư pháp 

22.  Trịnh Văn Chung Phó trưởng phòng Xây dựng VBQPPL Sở Tư pháp 

23.  Nguyễn Thị Phương Dung Phó trưởng phòng Xây dựng VBQPPL Sở Tư pháp 

24.  Dương Thanh Huyền Chuyên viên phòng Xây dựng VBQPPL Sở Tư pháp 

25.  Đỗ Thị Hồng Như Chuyên viên phòng Xây dựng VBQPPL Sở Tư pháp 

26.  Vũ Thị Thanh Thuỷ 
Phó trưởng phòng Bổ trợ  

và Hành chính Tư pháp 
Sở Tư pháp 

27.  Dương Thị Lan Hương 
Phó trưởng phòng Bổ trợ  

và Hành chính Tư pháp 
Sở Tư pháp 

28.  Vũ Thị Thu Trang 
Chuyên viên phòng Bổ trợ  

và Hành chính Tư pháp 
Sở Tư pháp 

29.  Trần Quý Toàn Giám đốc Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước số 1 Sở Tư pháp 

30.  Nguyễn Văn Tú Ngọc Phó Giám đốc Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước số 1 Sở Tư pháp 

31.  Nguyễn Thị Bích Liên Phó Giám đốc Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước số 1 Sở Tư pháp 

32.  Trần Minh Nghĩa 
Trưởng Phòng Pháp luật Dân sự - Đất đai, Trung tâm 

Trợ giúp pháp lý Nhà nước số 1 
Sở Tư pháp 

33.  Lương Thị Thủy 
Trưởng Phòng Pháp luật Lao động - Xã hội, Trung tâm 

Trợ giúp pháp lý Nhà nước số 1 
Sở Tư pháp 

34.  Nguyễn Thị Thu Thủy 
Trợ giúp viên pháp lý Trung tâm Trợ giúp  

pháp lý Nhà nước số 1 
Sở Tư pháp 
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STT Họ và tên Chức vụ Đơn vị 

35.  Trần Thanh Cường Giám đốc Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản số 1 Sở Tư pháp 

36.  Nguyễn Duy Hiển 
Phó Giám đốc Trung tâm Trợ giúp pháp lý  

Nhà nước số 2 
Sở Tư pháp 

37.  Trần Việt Tuấn Giám đốc Sở Ngoại vụ 

38.  Bùi Ngọc Hải Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ 

39.  Nguyễn Thị Thanh Hương Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ 

40.  Đỗ Quang Minh Chánh Văn phòng Sở Ngoại vụ 

41.  Đào Nguyên Thắng Phó Chánh Văn phòng Sở Ngoại vụ 

42.  Nguyễn Thùy Liên Phó Chánh Văn phòng Sở Ngoại vụ 

43.  
Nguyễn Thị Thanh 

Phương 

Trưởng phòng Phòng Lãnh sự - Người Việt Nam ở 

nước ngoài 
Sở Ngoại vụ 

44.  Trần Lê Thu Hằng 
Phó Trưởng phòng, Phòng Lãnh sự - Người  

Việt Nam ở nước ngoài 
Sở Ngoại vụ 

45.  Mai Quang Thọ Phó Trưởng phòng, phòng Hợp tác quốc tế Sở Ngoại vụ 

46.  Khoa Năng Tư Phó Chánh Văn phòng 
Sở Văn hóa, Thể thao và  

Du lịch 

47.  Nguyễn Trọng Thắng Phó Trưởng phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản 
Sở Văn hóa, Thể thao và  

Du lịch 

48.  Nguyễn Hoài Thoa Phó trưởng phòng Quản lý Du lịch Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

49.  Nguyễn Ngọc Hưng Phó tưởng phòng Quản lý thể dục thể thao 
Sở Văn hóa, Thể thao và  

Du lịch 

50.  Hoàng Văn Đức Phó Giám đốc Sở Nội vụ 
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STT Họ và tên Chức vụ Đơn vị 

51.  Hoàng Quốc Huy 
Trưởng phòng phòng Tổ chức biên chế và 

 tổ chức phi chính phủ 
Sở Nội vụ 

52.  Nguyễn Thị Thanh Hồng 
Trưởng phòng phòng Cải cách hành chính  

và pháp chế 
Sở Nội vụ 

53.  Nguyễn Trác Trung Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường 

54.  Đào Văn Vương Phó Chánh Văn phòng Sở Nông nghiệp và Môi trường 

55.  Trần Đình Dương Phó Chánh Văn phòng Sở Nông nghiệp và Môi trường 

56.  Phạm Quang Thành Trưởng phòng Quản lý đất đai Sở Nông nghiệp và Môi trường 

57.  Lê Thị Hồng Nhung Trưởng phòng Quản lý môi trường Sở Nông nghiệp và Môi trường 

58.  Nguyễn Thị Thu Hằng Phó trưởng phòng Kinh tế Định giá đất Sở Nông nghiệp và Môi trường 

59.  Lã Thị Như Trang Phó trưởng phòng Khoáng sản, Biển và Hải đảo Sở Nông nghiệp và Môi trường 

60.  Đào Thu Huyền Phó Trưởng phòng Quản lý môi trường Sở Nông nghiệp và Môi trường 

61.  Đỗ Thị Hương Phó Trưởng phòng Quản lý môi trường Sở Nông nghiệp và Môi trường 

62.  Nguyễn Thị Thu Trang Chuyên viên phòng Quản lý môi trường Sở Nông nghiệp và Môi trường 
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STT Họ và tên Chức vụ Đơn vị 

63.  Vũ Khắc Quyết 
Chuyên viên, phòng Khoáng sản, Biển và 

 Hải đảo 
Sở Nông nghiệp và Môi trường 

64.  Hà Tân Chuyên viên chính Văn phòng Sở Sở Nông nghiệp và Môi trường 

65.  Lưu Thành Nam Chuyên viên Văn phòng Sở Sở Nông nghiệp và Môi trường 

66.  Tăng Bá Bay Phó Giám đốc Sở Sở Xây dựng 

67.  Mạc Thu Hà Phó Chánh Văn phòng Sở Sở Xây dựng 

68.  Vũ Duy Bôn Phó Chánh Văn phòng Ban ATGT thành phố Sở Xây dựng 

69.  Uông Minh Long Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo 

70.  Trần Tiến Chinh Phó Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo 

71.  Phạm Huy Bình Phó Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo 

72.  Ngô Văn Nhậm Phó Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo 

73.  Nguyễn Thị Phương Thảo Phó Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo 

74.  Nguyễn Đình Huy Phó Trưởng phòng, Phòng Tổ chức - Cán bộ Sở Giáo dục và Đào tạo 

75.  Hoàng Thị Hưng 
Phó Trưởng phòng, Phòng Giáo dục Mầm non và Giáo 

dục Tiểu học 
Sở Giáo dục và Đào tạo 

76.  Nguyễn Kim Hùng Phó Trưởng phòng, Phòng Giáo dục Trung học Sở Giáo dục và Đào tạo 

77.  Đỗ Hồng Hải 
Phó Trưởng phòng, Phòng Giáo dục Thường xuyên, 

Giáo dục Nghề nghiệp và Đại học 
Sở Giáo dục và Đào tạo 
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STT Họ và tên Chức vụ Đơn vị 

78.  Đỗ Việt Hà Phó Trưởng phòng, Phòng Kế hoạch - Tài chính Sở Giáo dục và Đào tạo 

79.  Đặng Văn Bình Chuyên viên Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo 

80.  Vũ Đại Thắng Phó Giám đốc Sở Sở Khoa học và Công nghệ 

81.  Phạm Việt Hùng Phó Giám đốc Sở Sở Khoa học và Công nghệ 

82.  Phạm Huy Thắng Phó Giám đốc Sở Sở Khoa học và Công nghệ 

83.  Vũ Thị Thu Hiền Trưởng phòng Phòng Quản lý Khoa học Sở Khoa học và Công nghệ 

84.  Nguyễn Thị Thanh Huyền Chánh Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ 

85.  Phạm Danh Cường 
Phó Trưởng phòng Hạ tầng số và Quản lý chuyên 

ngành 
Sở Khoa học và Công nghệ 

86.  Trần Đức Hùng 
Chuyên viên Phòng Phát triển công nghệ và  

Đổi mới sáng tạo 
Sở Khoa học và Công nghệ 

87.  Hoàng Thị Hồng Ngọc 
Chi cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất 

lượng 
Sở Khoa học và Công nghệ 

88.  Phan Huy Thục Phó Giám đốc Sở Y tế 

89.  Lê Thanh Tùng 
Trưởng phòng Phòng Phòng, chống tệ nạn và Bảo trợ 

xã hội 
Sở Y tế 

90.  Đào Xuân Hùng 
Phó Trưởng phòng Phòng Phòng, chống tệ nạn và Bảo 

trợ xã hội 
Sở Y tế 
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STT Họ và tên Chức vụ Đơn vị 

91.  Nguyễn Ngọc Bích Chuyên viên Phòng Phòng, chống tệ nạn và Bảo trợ xã hội Sở Y tế 

92.  Nguyễn Thị Thu Lan Chuyên viên Phòng Phòng, chống tệ nạn và Bảo trợ xã hội Sở Y tế 

93.  Nguyễn Đăng Khoa Chuyên viên Phòng Phòng, chống tệ nạn và Bảo trợ xã hội Sở Y tế 

94.  Nguyễn Thị Thúy Hà Phó Trưởng phòng Quản lý đầu tư ngoài ngân sách Sở Tài Chính 

95.  Phạm Đình Phúc 
Phó Trưởng phòng Đăng ký kinh doanh và  

Quản lý doanh nghiệp 
Sở Tài Chính 

96.  Đặng Văn Hách Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố 
Ủy ban Mặt trận tổ quốc  

Việt Nam thành phố 

97.  Phạm Thị Thuý Hải 

Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố kiêm 

Trưởng ban Ban Dân chủ, Giám sát và phản biện xã 

hội 

Ủy ban Mặt trận tổ quốc  

Việt Nam thành phố 

98.  Nguyễn Thị Mai Nga 
Phó trưởng ban Ban Dân chủ, Giám sát và  

phản biện xã hội 

Ủy ban Mặt trận tổ quốc  

Việt Nam thành phố 

99.  Đào Tuấn Điệp 
Phó Trưởng ban Ban Dân chủ, Giám sát và  

phản biện xã hội 

Ủy ban Mặt trận tổ quốc 

 Việt Nam thành phố 

100.  Phạm Xuân Anh 
Chuyên viên Ban Dân chủ, Giám sát và  

phản biện xã hội 

Ủy ban Mặt trận tổ quốc 

 Việt Nam thành phố 

101.  Nguyễn Đức Toàn Phó Trưởng ban Ban Công tác Cựu Chiến binh 
Ủy ban Mặt trận tổ quốc 

 Việt Nam thành phố 

102.  Vũ Ngọc Thức Phó trưởng ban Ban Công tác Công đoàn 
Ủy ban Mặt trận tổ quốc 

 Việt Nam thành phố 

103.  Nguyễn Quốc Khánh Phó trưởng ban Ban Công tác Công đoàn 
Ủy ban Mặt trận tổ quốc 

 Việt Nam thành phố 
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STT Họ và tên Chức vụ Đơn vị 

104.  Nguyễn Thị Linh Chi Phó trưởng ban Ban Công tác Công đoàn 
Ủy ban Mặt trận tổ quốc 

 Việt Nam thành phố 

105.  Nguyễn Hồng Hưng 
Phó Chủ tịch Hội Nông dân thành phố kiêm Trưởng 

ban Ban Công tác Nông dân 

Ủy ban Mặt trận tổ quốc 

 Việt Nam thành phố 

106.  Nguyễn Xuân Thắng 
Ủy viên Ban Thường vụ Hội Nông dân thành phố, Phó 

Trưởng ban Ban Công tác Nông dân 

Ủy ban Mặt trận tổ quốc 

 Việt Nam thành phố 

107.  Bùi Hải Hưng Chuyên viên Ban Công tác Nông dân 
Ủy ban Mặt trận tổ quốc 

 Việt Nam thành phố 

108.  Nguyễn Thị Mai Hương Chuyên viên Ban Công tác Nông dân 
Ủy ban Mặt trận tổ quốc 

 Việt Nam thành phố 

109.  Mai Thị Nhung Phó Trưởng Ban Công tác Phụ nữ 
Ủy ban Mặt trận tổ quốc 

 Việt Nam thành phố 

110.  Dương Thị Hương Giang 
Phó Bí thư Thành đoàn, Trưởng Ban Công tác đoàn và 

thanh thiếu nhi 

Ủy ban Mặt trận tổ quốc 

 Việt Nam thành phố 

111.  Nguyễn Thị Thanh Huyền 

Ủy viên Ban Thường vụ Thành đoàn, Phó Trưởng ban 

Ban Công tác Đoàn và 

 thanh thiếu nhi 

Ủy ban Mặt trận tổ quốc 

 Việt Nam thành phố 

112.  Nguyễn Thị Kim Oanh 
Ủy viên Ban Thường vụ Thành đoàn, Phó Trưởng Ban 

Công tác đoàn và thanh thiếu nhi 

Ủy ban Mặt trận tổ quốc 

 Việt Nam thành phố 

113.  Phạm Minh Hương 
Phó Trưởng ban Ban Công tác đoàn và  

thanh thiếu nhi 

Ủy ban Mặt trận tổ quốc 

 Việt Nam thành phố 

114.  Vũ Thị Hồng Phó Trưởng ban Ban Tiếp công dân thành phố Văn phòng UBND thành phố 
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115.  Trần Ngọc Hương 
Phó Trưởng phòng Dân vận các cơ quan  

nhà nước, dân tộc và tôn giáo 

Ban Tuyên giáo và Dân vận 

Thành ủy 

116.  Trịnh Minh Hoàng Phó Trưởng phòng Thông tin - Tổng hợp 
Ban Tuyên giáo và Dân vận 

Thành ủy 

117.  Phạm Văn Quân Thượng tá, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ chỉ huy Quân sự thành phố 

118.  Phạm Hải Dương 
Trung tá, Trưởng ban Tuyên huấn,  

Phòng Chính trị 
Bộ chỉ huy Quân sự thành phố 

119.  Nguyễn Đình San Trung tá, Trợ lý Tuyên huấn, Phòng Chính trị Bộ chỉ huy Quân sự thành phố 

120.  Vũ Đức Khoa 
Phó Trưởng phòng Tuyên truyền, Báo chí -  

Xuất bản 

Ban Tuyên giáo và Dân vận 

Thành ủy 

121.  Trần Hoàng Hanh Phó Trưởng phòng Công an thành phố 

122.  Phạm Đức Thuận Phó Trưởng phòng Công an thành phố 

123.  Bùi Huy Ngọc Phó Trưởng phòng Công an thành phố 

124.  Nguyễn Đăng Trung Phó Trưởng phòng Công an thành phố 

125.  Phạm Song Sơn Phó Trưởng phòng Công an thành phố 

126.  Phùng Thu Hằng Phó Trưởng phòng Công an thành phố 

127.  Nguyễn Khắc Kim Phó Trưởng phòng Công an thành phố 

128.  Bùi Ngọc Trang Đội trưởng Công an thành phố 

129.  Trịnh Khắc Dũng Đội trưởng Công an thành phố 

130.  Trần Tuấn Mạnh Phó Đội trưởng Công an thành phố 
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131.  Nguyễn Thế Anh Phó Đội trưởng Công an thành phố 

132.  Nguyễn Thị Nhã Chuyên viên chính Công an thành phố 

133.  Bùi Hoài Thương Chuyên viên chính Công an thành phố 

134.  Phạm Văn Vương Phó Đội trưởng Công an thành phố 

135.  Lê Anh Sơn Đội trưởng Công an thành phố 

136.  Vũ Trường Linh Trưởng Trạm Công an thành phố 

137.  Vũ Ngọc Thắng Phó Trưởng Trạm Công an thành phố 

138.  Vũ Thị Ngọc Hà Cán bộ Công an thành phố 

139.  Nguyễn Đức Ninh Cán bộ Công an thành phố 

140.  Nguyễn Thành Trung Đội trưởng Công an thành phố 

141.  Phạm Ngọc Chiến Đội trưởng, Phòng an ninh nội địa Công an thành phố 

142.  Trịnh Văn Cường Phó Chánh Thanh tra Thanh tra thành phố 

143.  Mạc Văn Huấn Phó Chánh Văn phòng Thanh tra thành phố 

144.  Hoàng Anh Đức 
Phó trưởng phòng Thanh tra, giải quyết  

khiếu nại, tố cáo địa bàn 1 (Nghiệp vụ 1) 
Thanh tra thành phố 

145.  Bùi Minh Quốc 
Phó trưởng phòng Thanh tra, giải quyết  

khiếu nại, tố cáo địa bàn 2 (Nghiệp vụ 2) 
Thanh tra thành phố 

146.  Đoàn Ngọc Thưởng 
Trưởng Phòng Thanh tra, giải quyết khiếu nại,  

tố cáo địa bàn 3 (Nghiệp vụ 3) 
Thanh tra thành phố 

147.  Đoàn Duy Hưng 
Phó trưởng phòng Thanh tra, giải quyết  

khiếu nại, tố cáo địa bàn 4 (Nghiệp vụ 4) 
Thanh tra thành phố 

148.  Nguyễn Thị Phương Thảo 
Phó trưởng phòng Thanh tra, giải quyết  

khiếu nại, tố cáo địa bàn 5 (Nghiệp vụ 5) 
Thanh tra thành phố 
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149.  Phan Xuân Thắng 
Phó trưởng phòng Thanh tra, phòng, chống  

tham nhũng, lãng phí, tiêu cực (Nghiệp vụ 6) 
Thanh tra thành phố 

150.  Nguyễn Đình Lợi 
Phó trưởng phòng Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố 

cáo lĩnh vực công thương, xây dựng (Nghiệp vụ 7) 
Thanh tra thành phố 

151.  Nguyễn Trung Nghĩa 

Phó trưởng phòng Thanh tra, giải quyết  

khiếu nại, tố cáo lĩnh vực tài chính, khoa học công 

nghệ (Nghiệp vụ 8) 

Thanh tra thành phố 

152.  Vũ Bá Tuyên 

Phó trưởng phòng Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố 

cáo lĩnh vực nông nghiệp, môi trường,  

tư pháp (Nghiệp vụ 9) 

Thanh tra thành phố 

153.  Trần Văn Nghìn 

Phó trưởng phòng Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố 

cáo lĩnh vực Nội chính - Văn xã  

(Nghiệp vụ 10) 

Thanh tra thành phố 

154.  Đoàn Văn Tạo 
Trưởng Phòng Phòng Giám sát, thẩm định và 

 xử lý sau thanh tra (Nghiệp vụ 11) 
Thanh tra thành phố 

155.  Vũ Thanh Tuấn 
Chánh án Tòa án nhân dân khu vực 13 –  

Hải Phòng 
Tòa án nhân dân Thành phố 

156.  Trần Thị Vân Thuý 
Thẩm phán bậc 2, Phó chánh tòa Tòa dân sự, 

 Tòa án nhân dân thành phố Hải Phòng 
Tòa án nhân dân thành phố 

157.  Nguyễn Thị Liên 

Trường phòng, phòng Công tố và kiểm sát  

điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm án kinh tế,  

tham nhũng 

Viện kiểm sát nhân dân  

thành phố 

158.  Nguyễn Thị Tuyết Nhung 

Phó Trưởng phòng, phòng Công tố và kiểm sát điều 

tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm án kinh tế, 

 tham nhũng. 

Viện kiểm sát nhân dân  

thành phố 



12 

 

STT Họ và tên Chức vụ Đơn vị 

159.  Nguyễn Văn Minh Phó Trưởng phòng, phòng Kiểm sát thi hành án dân sự 
Viện kiểm sát nhân dân  

thành phố 

160.  Nguyễn Tuấn Khanh Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân khu vực 4 
Viện kiểm sát nhân dân 

 thành phố 

161.  Đinh Thị Thanh Huế 
Phó Trưởng phòng, Phòng Kiểm sát án  

hành chính, kinh doanh thương mại 

Viện kiểm sát nhân dân  

thành phố 

162.  Trần Ngọc Cường Phó Trưởng văn phòng đại diện Ban Quản lý Ban Quản lý khu kinh tế 

163.  Nguyễn Thị Mai Chủ tịch Hội Luật gia (thành phố Hải Phòng cũ) Hội Luật gia thành phố 

164.  Nguyễn Quốc Khánh Chủ tịch Hội Luật gia (tỉnh Hải Dương cũ) Hội Luật gia thành phố 

165.  Nguyễn Văn Hải 

Ủy viên BTV Hội, Chi hội trưởng Chi hội Luật gia 

Doanh nhân & Công chức thuộc Hội Luật gia thành 

phố Hải Phòng 

Hội Luật gia thành phố 

166.  Đào Quang Thành 
Ủy BCH Chi hội Luật gia Doanh nhân và Công chức 

thuộc Hội Luật gia thành phố Hải Phòng 
Hội Luật gia thành phố 

167.  Tiêu Tuấn Hưng 
Chánh Văn phòng Hội Luật gia  

tỉnh Hải Dương (cũ) 
Hội Luật gia thành phố 

168.  Dương Đức Trọng 
Phó Chánh Văn phòng Hội Luật gia  

tỉnh Hải Dương (cũ) 
Hội Luật gia thành phố 

169.  Vũ Việt Cường 
Chánh Văn phòng Hội Luật gia  

thành phố Hải Phòng 
Hội Luật gia thành phố 

170.  Lâm Bích Ngọc 
Phó Chánh văn phòng Hội Luật gia  

thành phố Hải Phòng 
Hội Luật gia thành phố 

171.  Lê Đức Bảy 
Chi Hội trưởng Chi hội Luật gia Đoàn Luật sư thành 

phố Hải Phòng 
Hội Luật gia thành phố 
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172.  Nguyễn Hữu Đạo Phó Chủ tịch 
Liên minh Hợp tác xã và 

Doanh nghiệp 

173.  Nguyễn Kiều Đông Chủ nhiệm Đoàn luật sư Đoàn luật sư 

174.  Nguyễn Trọng Tuân Trưởng phòng Pháp luật - Hộp thư 
Báo & Phát thanh, truyền hình 

Hải phòng 

175.  Nguyễn Mạnh Tuân Trưởng phòng Tổ chức tổng hợp Trường Đại học Hải Dương 



 

Phụ lục II 

DANH SÁCH MIỄN NHIỆM BÁO CÁO VIÊN PHÁP LUẬT THÀNH PHỐ  

(Kèm theo Quyết định số        /QĐ-UBND ngày      tháng     năm 2025 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố) 

 

STT Họ và tên Chức vụ Đơn vị Lý do 

I. Miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh đã được công nhận theo Quyết định số 978/QĐ-UBND ngày 01/4/2024 

của UBND thành phố Hải Phòng (cũ) 

1.  Phạm Tuyên Dương Giám đốc Sở Sở Tư pháp Chuyển công tác 

2.  Nguyễn Đức Quyết Phó Giám đốc Sở Sở Tư pháp Nghỉ hưu 

3.  Nguyễn Thị Phương Thảo Phó Giám đốc Sở Sở Tư pháp Chuyển công tác 

4.  Nguyễn Thị Ngọc Thảo Trưởng Phòng Bổ trợ tư pháp Sở Tư pháp 
Tự nguyện xin 

thôi 

5.  Hoàng Anh Chánh Thanh tra Sở Sở Tư pháp Chuyển công tác 

6.  Nguyễn Thị Bích Dung Giám đốc Sở Sở Ngoại vụ Chuyển công tác 

7.  Nguyễn Trung Hiếu Phó Giám đốc Sở Sở Ngoại vụ Chuyển công tác 

8.  Vũ Huy Thưởng Phó Giám đốc Sở Sở Du lịch Chuyển công tác 

9.  Nguyễn Duy Tân Phó Chánh Thanh tra Sở Sở Du lịch Chuyển công tác 

10.  Trần Thị Hòa Trưởng Phòng Quản lý văn hóa Sở Văn hóa và Thể thao Chờ nghỉ hưu 

11.  Nguyễn Thị Ngọc Thư Thanh tra viên Sở Văn hóa và Thể thao Chuyển công tác 
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12.  Vũ Văn Đốc Quyền Chánh thanh tra Sở 
Sở Nông nghiệp và  

Phát triển nông thôn 
Nghỉ hưu 

13.  Hoàng Thị Mai Phó Chánh thanh tra Sở 
Sở Nông nghiệp và  

Phát triển nông thôn 
Chuyển công tác 

14.  Trần Huy Toản Phó Chánh thanh tra Sở 
Sở Nông nghiệp và  

Phát triển nông thôn 
Chuyển công tác 

15.  Nguyễn Hải Yến Thanh tra viên 
Sở Nông nghiệp và  

Phát triển nông thôn 
Chuyển công tác 

16.  Nguyễn Cảnh Long Chánh Văn phòng Sở 
Sở Tài nguyên và  

Môi trường 
Chuyển công tác 

17.  Phạm Thanh Hải 
Trưởng Phòng Đo đạc, Bản đồ và Viễn 

thám 

Sở Tài nguyên và  

Môi trường 
Chuyển công tác 

18.  Nguyễn Quang Lợi 
Chi cục Trưởng, Chi cục Bảo vệ môi 

trường 

Sở Tài nguyên và  

Môi trường 
Nghỉ hưu 

19.  Vũ Thị Thu Hường 

Trưởng Phòng Hành chính tổng hợp và 

Kiểm soát ô nhiễm, Chi cục Bảo vệ môi 

trường 

Sở Tài nguyên và  

Môi trường 
Chuyển công tác 

20.  Nguyễn Thị Hồng Phượng 

Trưởng Phòng Hành chính tổng hợp Khí 

tượng thủy văn và Biến đổi khí hậu, Chi 

cục Biển và Hải đảo 

Sở Tài nguyên và  

Môi trường 
Nghỉ hưu 

21.  Nguyễn Trọng Tuân Phó Trưởng Phòng quản lý đất đai 
Sở Tài nguyên và  

Môi trường 
Chuyển công tác 

22.  Vũ Văn Đốc Quyền Chánh thanh tra Sở 
Sở Nông nghiệp và  

Phát triển nông thôn 
Nghỉ hưu 
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23.  Hoàng Thị Mai Phó Chánh thanh tra Sở 
Sở Nông nghiệp và  

Phát triển nông thôn 
Chuyển công tác 

24.  Phạm Trung Huy Phó Giám đốc Sở Sở Xây dựng Chuyển công tác 

25.  Lê Thị Thanh Hương Chánh Thanh tra Sở 
Sở Khoa học và  

Công nghệ 
Nghỉ công tác 

26.  Trần Thành Kiên Phó Chánh Thanh tra Sở 
Sở Khoa học và  

Công nghệ 
Chuyển công tác 

27.  Phạm Thanh Phương Thanh tra viên chính 
Sở Khoa học và  

Công nghệ 
Chuyển công tác 

28.  Tạ Hữu Thanh 
Phó Chi cục trưởng Chi cục  

Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng 

Sở Khoa học và  

Công nghệ 

Đang làm thủ tục 

nghỉ chế độ 

29.  Đỗ Văn Thành Chuyên viên Phòng Công nghệ thông tin 
Sở Thông tin và  

Truyền thông 
Chuyển công tác 

30.  Nguyễn Tiến Sơn Phó Giám đốc Sở Sở Y tế Nghỉ hưu 

31.  Vũ Thị Kim Liên 
Chủ tịch Hội liên hiệp Phụ nữ  

thành phố 

Hội liên hiệp Phụ nữ 

thành phố 
Nghỉ công tác 

32.  Phạm Thị Minh Trà 
Phó trưởng Ban Xây dựng  

Hội Nông dân 

Hội Nông dân  

thành phố 
Chuyển công tác 

33.  Nguyễn Văn Hiếu Phó Bí thư 
Đoàn TNCS HCM 

 Hải Phòng 
Chuyển công tác 

34.  Trần Huy Kiên Chánh Văn phòng 
Văn phòng UBND 

thành phố 
Chuyển công tác 
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35.  Phạm Thành Trung 
Trưởng Phòng Kiểm soát thủ tục hành 

chính 

Văn phòng UBND 

thành phố 
Chuyển công tác 

36.  Nguyễn Anh Tú 
Trưởng Phòng Tôn giáo - Dân tộc và 

Tổng hợp 
Ban Dân vận Thành ủy Chuyển công tác 

37.  Nguyễn Thị Tịnh Phó Trưởng Ban 
Ban Pháp chế, Hội đồng 

nhân dân thành phố 
Chuyển công tác 

38.  Lưu Văn Tuấn Phó Trưởng Phòng Tổng hợp 
Ban Tuyên giáo  

Thành ủy 
Thay đổi nhiệm vụ 

39.  Phạm Hùng Anh 
Chuyên viên Phòng Tuyên truyền - Báo 

chí - Xuất bản 

Ban Tuyên giáo  

Thành ủy 
Thay đổi nhiệm vụ 

40.  Nguyễn Duy Bách 
Thượng tá, Phó Trưởng phòng Phòng 

chống ma túy và tội phạm 

Bộ Chỉ huy  

Bộ đội Biên phòng 
Thay đổi nhiệm vụ 

41.  Lương Công Thoản Đại tá, Trưởng phòng Trinh sát 
Bộ Chỉ huy  

Bộ đội Biên phòng 
Thay đổi nhiệm vụ 

42.  Nguyễn Đình Sử Đại tá, Phó Chủ nhiệm chính trị 
Bộ Chỉ huy Quân sự 

thành phố 
Nghỉ hưu 

43.  Nguyễn Văn Lài 
Thượng tá, Phó Chánh Thanh tra quốc 

phòng 

Bộ Chỉ huy Quân sự 

thành phố 
Chờ nghỉ hưu 

44.  Đỗ Văn Thế 
Trung tá, Trưởng ban Ban Tuyên huấn, 

Phòng Chính trị 

Bộ Chỉ huy Quân sự 

thành phố 
Thay đổi nhiệm vụ 

45.  Bùi Trung Thành Đại tá, Phó Giám đốc Công an thành phố Thay đổi nhiệm vụ 
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46.  Nguyễn Thành Nam 
Thượng tá, Trưởng Phòng Quản lý Xuất 

- Nhập cảnh 
Công an thành phố Nghỉ hưu 

47.  Hoàng Văn Bình 
Đại tá, Trưởng Phòng Cảnh sát Phòng 

cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ 
Công an thành phố Nghỉ hưu 

48.  Đoàn Mạnh Tuân 
Thượng tá, Phó Trưởng phòng  

Tham mưu 
Công an thành phố Chuyển công tác 

49.  Trần Trọng Đức 
Thượng tá, Phó Trưởng Phòng  

Tham mưu 
Công an thành phố Nghỉ hưu 

50.  Hồ Vĩnh Nam 
Thượng tá, Phó Trưởng phòng, Văn 

phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra 
Công an thành phố Nghỉ hưu 

51.  Phạm Văn Dũng 

Thượng tá, Phó Trưởng phòng Công tác 

Đảng và Công tác 

 chính trị 

Công an thành phố Nghỉ hưu 

52.  Nguyễn Thế Linh 
Thượng tá, Phó Trưởng phòng phòng 

Cảnh sát kinh tế 
Công an thành phố Chuyển công tác 

53.  Lương Thị Thùy Giang 
Thiếu tá, chuyên viên Phòng  

tham mưu 
Công an thành phố Chuyển công tác 

54.  Nguyễn Đăng Tùng 
Thiếu tá, cán bộ Phòng Cảnh sát Điều 

tra tội phạm về ma túy 
Công an thành phố Chuyển công tác 

55.  Đỗ Quốc Đông 
Thượng úy, cán bộ Phòng Cảnh sát Điều 

tra tội phạm về ma túy 
Công an thành phố Chuyển công tác 

56.  Nguyễn Tuấn Mạnh 

Đại úy, Phó Đội trưởng  

Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy 

và Cứu nạn cứu hộ 

Công an thành phố Chuyển công tác 
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57.  Vũ Tường Linh 
Trung tá, Đội trưởng, Phòng Cảnh sát 

giao thông đường bộ, đường sắt 
Công an thành phố Chuyển công tác 

58.  Đồng Thị Thu Thủy 
Trung tá, Phó Đội trưởng, Phòng Cảnh 

sát giao thông đường bộ, đường sắt 
Công an thành phố Chuyển công tác 

59.  Nguyễn Hải Linh 
Trung tá, Đội trưởng, Văn phòng Cơ 

quan Cảnh sát điều tra 
Công an thành phố Chuyển công tác 

60.  Nguyễn Mạnh Hải 
Trung tá, Đội trưởng, Phòng Cảnh sát 

Thi hành án và hỗ trợ tư pháp 
Công an thành phố Chuyển công tác 

61.  Nguyễn Thị Thanh Thuý 

Trung tá, Đội trưởng, Phòng Xây dựng 

phong trào Toàn dân  

bảo vệ an ninh tổ quốc 

Công an thành phố Chuyển công tác 

62.  Bùi Thị Hồng Vân Chánh Thanh tra Thanh tra thành phố 
Tự nguyện xin 

thôi 

63.  Lê Lương Phó Chánh Thanh tra Thanh tra thành phố Nghỉ hưu 

64.  Nguyễn Mạnh Tuấn 

Phó Trưởng Phòng Thanh tra,  

giải quyết khiếu nại, tố cáo số 2  

(Nghiệp vụ 2) 

Thanh tra thành phố Thay đổi nhiệm vụ 

65.  Đồng Văn Nam 
Phó Trưởng Phòng Thanh tra, giải quyết 

khiếu nại, tố cáo số 1 (Nghiệp vụ 1) 
Thanh tra thành phố Thay đổi nhiệm vụ 

66.  Đoàn Thị Thùy Vân Thanh tra viên Thanh tra thành phố Thay đổi nhiệm vụ 

67.  Lưu Xuân Sang Phó Viện trưởng 
Viện kiểm sát nhân dân 

thành phố 
Thay đổi nhiệm vụ 
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68.  Nguyễn Sơn Hà Phó Viện trưởng 
Viện kiểm sát nhân dân 

thành phố 
Thay đổi nhiệm vụ 

69.  Trần Ngọc Vinh Chủ tịch Hội Luật gia thành phố Nghỉ công tác 

70.  Trịnh Thị Ngàn 
Phó Trưởng Phòng Nghiệp vụ- 

 Dự toán- Pháp chế 
Cục Thuế thành phố Thay đổi nhiệm vụ 

71.  Nguyễn Xuân Hải 

Trưởng Phòng Tổ chức- Hành chính - 

Kế toán, Chi cục Phòng, chống tệ nạn xã 

hội 

Sở Lao động - Thương 

binh và Xã hội 
Chuyển công tác 

72.  Phạm Thị Lan 
Giám đốc Trung tâm Công tác xã hội và 

Quỹ Bảo trợ trẻ em Hải Phòng 

Sở Lao động - Thương 

binh và Xã hội 
Chuyển công tác 

73.  Hoàng Thị Hải Phượng 

Phó Giám đốc Trung tâm Công tác xã 

hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em  

Hải Phòng 

Sở Lao động - Thương 

binh và Xã hội 
Chuyển công tác 

74.  Nguyễn Văn Hùng 

Trưởng Phòng Dịch vụ Công tác xã hội, 

Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo 

trợ trẻ em Hải Phòng 

Sở Lao động - Thương 

binh và Xã hội 
Chuyển công tác 

75.  Vũ Văn Anh 

Phó Trưởng Phòng Quản lý nghiệp vụ 

và tuyên truyền, Chi cục Phòng, chống 

tệ nạn xã hội 

Sở Lao động - Thương 

binh và Xã hội 
Chuyển công tác 

76.  Phạm Thị Thanh Nhàn 
Chuyên viên Phòng Bảo vệ chăm sóc trẻ 

em và Bình đẳng giới 

Sở Lao động - Thương 

binh và Xã hội 
Chuyển công tác 

77.  Hà Thanh Cảnh 

Chuyên viên Phòng Quản lý nghiệp vụ 

và tuyên truyền, Chi cục Phòng, chống 

tệ nạn xã hội 

Sở Lao động - Thương 

binh và Xã hội 
Chuyển công tác 
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78.  Nguyễn Thị Hồng Thu 

Chuyên viên Phòng Quản lý nghiệp vụ 

và tuyên truyền, Chi cục Phòng, chống 

tệ nạn xã hội 

Sở Lao động - Thương 

binh và Xã hội 
Chuyển công tác 

II. Miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh đã được công nhận theo Quyết định số 867/QĐ-UBND ngày 31/3/2025 

của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hải Dương 

79.  Nguyễn Hoàng Long Phó Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thay đổi nhiệm vụ 

80.  Vũ Đình Chình 
Trưởng phòng Nội chính, 

 Văn phòng 
Ủy ban nhân dân tỉnh Thay đổi nhiệm vụ 

81.  Bùi Sỹ Hoàn Giám đốc Sở Tư pháp Chuyển công tác 

82.  Vũ Duy Sỹ Chánh Văn phòng Sở Tư pháp Chuyển công tác 

83.  Phạm Hương Lan Chánh Thanh tra Sở Tư pháp 
Tự nguyện  

xin thôi 

84.  Nguyễn Văn Nhật Phó Giám đốc 
Sở Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch 
Chuyển công tác 

85.  Lê Thị Quỳnh Thanh tra viên 
Sở Nông nghiệp và 

 Môi trường 
Thay đổi nhiệm vụ 

86.  Vũ Đức Hạnh Phó Giám đốc Sở Xây dựng Chuyển công tác 

87.  Trần Minh Thắng Phó Trưởng phòng Sở Giáo dục và Đào tạo Chuyển công tác 
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88.  Lã Hoài Văn Chánh Thanh tra 
Sở Khoa học và  

Công nghệ 
Chuyển công tác 

89.  Phạm Thị Minh Phương Phó Chánh Thanh tra Sở Y tế Chuyển công tác 

90.  Nguyễn Bạch Liên Thanh tra viên chính Sở Tài chính Chuyển công tác 

91.  Nguyễn Đức Thắng Thanh tra viên Sở Công Thương Chuyển công tác 

92.  Bùi Đăng Duy Chánh Văn phòng Hội Nông dân tỉnh Chuyển công tác 

93.  Nguyễn Thành Đông Phó ban Tổ chức - Kiểm tra Hội Cựu chiến binh tỉnh Chuyển công tác 

94.  Nguyễn Thị Lâm Trưởng Ban TG-CSLP 
Hội liên hiệp Phụ nữ 

tỉnh 
Chuyển công tác 

95.  Nguyễn Thị Ngọc Anh Chuyên viên 
Ban Tuyên giáo  

Tỉnh Đoàn 
Thay đổi nhiệm vụ 

96.  Hoàng Trọng Hiển 

Phó Trưởng ban phụ trách Ban Chính 

sách pháp luật và Quan hệ  

lao động 

Liên đoàn Lao động 

tỉnh 
Chuyển công tác 

97.  Đỗ Văn Sanh Trưởng ban Tuyên giáo Nữ công 
Liên đoàn Lao động 

tỉnh 
Chuyển công tác 

98.  Nguyễn Đình Phương Phó Chánh Thanh tra tỉnh Thanh tra tỉnh Thay đổi nhiệm vụ 
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99.  Nguyễn Thị Dương Phó Trưởng phòng, Công an tỉnh Công an tỉnh Chuyển công tác 

100.  Vũ Quang Vinh Chánh Thanh tra 
Viện Kiểm sát nhân dân 

tỉnh 
Nghỉ hưu 

101.  Nguyễn Thị Thúy Hằng Phó Trưởng ban 
Ban Quản lý các Khu  

công nghiệp 

Tự nguyện xin 

thôi 

102.  Nguyễn Thị Thúy Hằng 
Trưởng phòng Quản lý 

 Doanh nghiệp 

Ban Quản lý các Khu  

công nghiệp 

Tự nguyện xin 

thôi 

103.  Nguyễn Thị Hân 
Thẩm tra viên Phòng Kiểm tra và GQKN, 

TC, Cục Thi hành án dân sự tỉnh 

Cục Thi hành án dân sự 

tỉnh 
Thay đổi nhiệm vụ 

104.  Lê Việt Hùng Phó Chi cục trưởng Chi cục Thống kê tỉnh Chuyển công tác 

105.  Nguyễn Thành Trung 
Phó Trưởng phòng Tổ chức  

hành chính 
Chi cục Thống kê tỉnh Chuyển công tác 

106.  Nguyễn Thị Hồng Gấm Phó Chủ tịch Thường trực Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thay đổi nhiệm vụ 

107.  Đặng Ngọc Tiến Phóng viên 
Đài Phát thanh & 

Truyền hình Hải Dương 
Thay đổi nhiệm vụ 

108.  Nguyễn Huy Hoàng Giảng viên 
Trường Đại học Kỹ 

thuật y tế Hải Dương 
Thay đổi nhiệm vụ 

109.  Nguyễn Huy Vụ Phó Trưởng phòng Thanh tra 
Công ty TNHH MTV  

Điện lực Hải Dương 
Thay đổi nhiệm vụ 

110.  Trần Thị Hải Duyên Giảng viên 
Trường Cao đẳng Dược 

TW Hải Dương 
Thay đổi nhiệm vụ 
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